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SINH HỌC 8 – HKII 
Hoc sinh lưu ý: Trả lời các câu hỏi ở phần củng cố kiến thức và gửi email hay zalo cho giáo viên thông qua các số điện thoại ở dưới – trang 4.
CHUYÊN ĐỀ:   BÀI TIẾT
I.BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU ( Bài 38 SGK )

1. BÀI TIẾT
Tiểu kết: - Bài tiết giúp cơ thể thải các chất độc hại ra môi trường.
- Nhờ hoạt động bài tiết mà tính chất môi trường bên trong luôn ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

2. CẤU TẠO CỦA HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Tiểu kết: - Hệ bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đáI, ống đái.
- Thận gồm 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.
- Mỗi đơn vị chức năng gồm: Cầu thận, nang thận, ống thận.
   
Củng cố kiến thức:
- Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?
- Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
                                  - Kẻ phiếu học tập vào vở:
Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
	Đặc điểm
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hòa tan
- Chất độc chất cạn bã
- Chất dinh dưỡng
	
	



II. BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
1.SỰ TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU
Tiểu kết:  - Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:
                            + Quá trình lọc máu: ở cầu thận -> tạo ra nước tiểu đầu.
                            + Quá trình hấp thụ lại ở ống thận.
                            + Quá trình bài tiết tiếp:
                         . Hấp thụ lại chất cần thiết.
                         . Bài tiết tiếp chất thừa, chất thải.
                           -> Tạo thành nước tiểu chính thức.

	Đặc điểm
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hòa tan
- Chất độc, chất cặn bã
- Chất dinh dưỡng
	- Loãng
- Có ít
- Có nhiều
	- Đậm đặc
- Có nhiều
- Gần như không có


2.THẢI NƯỚC TIỂU
Tiểu kết: - Nước tiểu chính thức -> bể thận -> ống dẫn nước tiểu -> tích trữ ở bóng đái -> ống đái -> ngoài.

Củng cố kiến thức:  - Nước tiểu được tạo thành như thế nào?
                                       - Trình bày sự bài tiết nước tiểu?
- Kẻ phiếu học tập vào vở
	Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu
	Hậu quả

	Cầu thận bị viêm và suy thoái
	

	Ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả
	

	Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi
	




III. VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
1.MỘT SỐ TÁC NHÂN CHỦ YẾU GÂY HẠI CHO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 
Tiểu kết: - Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.
+ Các vi khuẩn gây bệnh.
+ Các chất độc trong thức ăn.
+Khẩu phần ăn không hợp lý.

	Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu
	Hậu quả

	Cầu thận bị viêm và suy thoái
	Quá trình lọc máu bị trì trệ -> cơ thể bị  nhiễm độc -> chết.

	Ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả
	- Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm -> môi trương trong bị biến đổi.
- Ống thận bị tổn thương -> nước tiểu hòa vào máu -> đầu độc cơ thể.

	Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn
	Gây bí tiểu -> nguy hiểm đến tính mạng



2.XÂY DỰNG CÁC THÓI QUEN SỐNG KHOA HỌC ĐỂ BẢO VỆ HỆ BÀI TIẾT
	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học

	1- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.
	- Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh

	
2- Khẩu phần ăn uống hợp lí
+ Không ăn quá nhiều Prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.
+ Không ăn thức ăn thừa ôi thiu và nhiễm chất độc hại.
+ Uống đủ nước
	
+ Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi.
+ Hạn chế tác hại của các chất độc.

+ Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được thuận lợi.

	3- Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn tiểu lâu
	Hạn chế khả năng tạo sỏi



Củng cố kiến thức
- Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?



CHUYÊN ĐỀ: DA ( Tiết 43 + 44 )
I.CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
1.CẤU TẠO CỦA DA
Tiểu kết: - Da cấu tạo gồm 3 lớp:  + Lớp biểu bì:     . Tầng sừng.
                                                                                    . Tầng tế bào sống
                                                        +Lớp bì::   . Sợi mô liên kết
                                                                          . Các cơquan
                                                       + Lớp mỡ dưới da: gồm các tế bào mỡ.
2.CHỨC NĂNG CỦA DA
Tiểu kết: - Chức năng của da:   + Bảo vệ cơ thể.
                                                   +Tiếp nhận kích thích xúc giác.
                                                   + Bài tiết.
                                                   + Điều hòa thân nhiệt.
                - Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp con người.

Củng cô kiến thức:    GV cho HS làm bài tập: Hoàn thành bảng sau:
	Cấu tạo da
	Chức năng

	Các lớp da
	Thành phần cấu tạo của các lớp
	

	1. Lớp biểu bì
	
	

	2. Lớp bì
	
	

	3. Lớp mỡ dưới da
	
	




II. VỆ SINH DA
1. BẢO VỆ DA
Tiểu kết:  - Da bẩn:  +Là môi trường cho vi khuẩn phát triển
                                 + Hạn chế hoạt động tuyến mồ hôi.
                - Da bị xây xát dễ nhiễm trùng -> Cần giữ da sạch và tránh bị xây xát.

2. RÈN LUYỆN DA
Tiểu kết: - Cơ thể là một khối thống nhất -> rèn luyện cơ thể là rèn luyện các hệ cơ quan trong đó cớ da.
              - Các hình thức rèn luyện da: 1, 4, 5, 8, 9.
              - Nguyên tắc rèn luyện: 2, 3, 5.

3.PHÒNG CHỐNG BỆNH NGOÀI DA
Tiểu kết: - Các bệnh ngoài da: + Do vi khuẩn.
                                                  + Do nấm.
                                                  + Bỏng nhiệt, bỏng hóa chất …
                - Phòng bệnh:            + Giữ vệ sinh thân thể.
                                                  + Giữ vệ sinh môI trường.
                                                  + Tránh để da bị xây xát, bỏng.
            - Chữa bệnh: dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Củng cố kiến thức:  HS trả lời các câu hỏi:
           - Vì sao phải bảo vệ da và giữ vệ sinh da?
          - Rèn luyện da bằng cách nào?
          - Vì sao nói giữ gìn môi trường sạch đẹp cũng là bảo vệ da?


GV: Cô Nguyễn Thị Hằng ( ĐT: 0964316515 hoặc 09091854616 )
Email: nguyenthihang011970@gmail.com

Thầy: Nguyễn Hoàng Sơn ( 097 230 2430 )
Email: hoangson_1692004@yahoo.com.vn

Hoc sinh lưu ý: Trả lời các câu hỏi ở phần củng cố kiến thức và gửi email hay zalo cho giáo viên thông qua các số điện thoại ở trên.
Thời gian nộp bài từ  ngày 01/04/2020  đến 03/04/2020
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